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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 - 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV,  KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và 
Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, nội dung và mức hỗ trợ đầu tư đối với Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 - 2025 để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đối tượng áp dụng

a) Các xóm, tổ dân phố: Chưa có Nhà văn hóa - Khu thể thao; đã có Nhà văn hóa - Khu thể thao nhưng chưa đạt chuẩn hoặc đã xuống cấp; Nhà văn hóa - Khu thể thao sau sáp nhập chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; Nhà văn hóa - Khu thể thao chưa có hoặc đã có trang thiết bị nhưng bị hư hỏng, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ và thứ tự ưu tiên

1. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng; sử dụng hợp lý các nguồn lực, 
tránh trùng chéo, lãng phí.

b) Không hỗ trợ xây dựng mới đối với các Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố đã được hỗ trợ xây dựng mới bằng nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2015 đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (trừ các xóm, tổ dân phố được sáp nhập theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh từ năm 2018 đến hết năm 2025).

c) Trong cùng một thời gian, cùng một nội dung mà có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau của Trung ương và địa phương thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn áp dụng một chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
2. Điều kiện hỗ trợ

a) Đối với hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố: Có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quy mô xây dựng Nhà văn hoá - Khu thể thao đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
b) Đối với hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố: Chưa có hoặc đã có trang thiết bị nhưng bị hư hỏng, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng.

3. Thứ tự ưu tiên

a) Xóm đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 612/QĐ-UBDT); xóm thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg);
b) Xóm thuộc xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hằng năm; xóm thuộc xã khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg;
c) Xóm thuộc xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; các xóm, 
tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn còn lại.

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ xây dựng mới Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố
a) Đối với các xóm đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT; xóm thuộc xã khu vực III 
theo Quyết định số 861/QĐ-TTg: Hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 500 triệu đồng/công trình;
b) Đối với các xóm thuộc xã khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg: Hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 300 triệu đồng/công trình;
c) Đối với các xóm thuộc xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; các xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn còn lại: Hỗ trợ 50% tổng mức 
đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 250 triệu đồng/công trình.
2. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố: 

a) Đối với các xóm đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT; xóm thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg: Hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 300 triệu đồng/công trình;
b) Đối với các xóm thuộc xã khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg: Hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 180 triệu đồng/công trình;
c) Đối với các xóm thuộc xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; các xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn còn lại: Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 150 triệu đồng/công trình.
3. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho Nhà Văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố: 50 triệu đồng/Nhà văn hóa - Khu thể thao.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Đối với xây mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố: Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã phân cấp cho ngân sách các huyện, thành phố; kinh phí lồng ghép từ các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình, đề án, dự án khác.

2. Đối với mua sắm trang thiết bị cho Nhà Văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố: Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

3. Khuyến khích các địa phương huy động và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng, hoàn thiện Nhà Văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023./.

	
	CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Sơn





